
Phụ lục 02: 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

 TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỦ ĐÔ SỐ 39/2024/QH15 TIẾP TỤC CÓ HIỆU LỰC 

 

TT VĂN BẢN 

I 

Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân Thành phố triển khai thi hành Luật 

thủ đô số 39/2024/QH15 tiếp tục có hiệu lực (Theo quy định tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND 

ngày 02/6/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội): 22 Nghị quyết 

1 

Nghị quyết số 30/2024/NQ-HĐND ngày 19/11/2024 ban hành quy định UBND Thành phố, 

Chủ tịch UBND Thành phố phân cấp, ủy quyền cho các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

thuộc UBND Thành phố, Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND 

Thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 1, khoản 6 Điều 14 Luật Thủ đô). 

2 

Nghị quyết số 43/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 quy định về tiền bồi thường giải phóng 

mặt bằng hoàn trả của người sử dụng đất, tiền sử dụng hạ tầng và tiền xử lý nước thải tại Khu 

Công nghệ cao Hòa Lạc (thực hiện điểm c, d khoản 4 Điều 24 Luật Thủ đô 2024) 

3 

Nghị quyết số 49/2024/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 quy định mức tiền phạt đối với một số 

hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội 

(thực hiện khoản 1 điều 33 Luật Thủ đô) 

4 

Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 quy định mức tiền phạt đối với một số 

hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội 

(thực hiện khoản 1 Điều 33 Luật Thủ đô) 

5 

Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 quy định mức tiền phạt đối với một số 

hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện 

khoản 1 Điều 33 Luật Thủ đô) 

6 
Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 quy định biện pháp giảm phát thải nhựa 

trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm d khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô). 

7 

Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 quy định biện pháp hỗ trợ, ưu đãi đối với 

hoạt động tái chế rác thải sử dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất trên địa bàn thành phố Hà Nội 

(thực hiện điểm d khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô). 

8 

Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 quy định về tổ chức và hoạt động của 

Trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 7 Điều 21 

Luật Thủ đô) 

9 
Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 quy định về khu phát triển thương mại và 

văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 8 Điều 21 Luật Thủ đô). 

10 

Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ngày 29/9/2025 phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Quỹ 

đầu tư mạo hiểm thành phố Hà Nội; quy định cơ chế tổ chức hoạt động của Quỹ đầu tư mạo 

hiểm, trách nhiệm kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện (thực hiện Điều 36 Luật Thủ 

đô số 39/2024/QH15) 

11 

Nghị quyết số 38/2025/NQ-HĐND ngày 29/9/2025 ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ 

tục cấp phép xây dựng, loại công trình và tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được sử dụng để xây 

dựng công trình trên đất nông nghiệp phục vụ trực tiếp cho sản xuất nông nghiệp, chế biến, 

bảo quản, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, cảnh quan du lịch tại các vùng sản xuất nông nghiệp 

tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm b khoản 3 điều 32 Luật Thủ đô số 

39/2024/QH15) 



12 

Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 29/09/2025 quy định ủy quyền giải quyết thủ tục 

hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã cho công chức thuộc UBND cấp xã trên địa bàn thành 

phố Hà Nội (thực hiện khoản 4, khoản 6 điều 14 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15). 

13 

Nghị quyết số 47/2025/NQ-HĐND ngày 13/11/2025 quy định mức học phí, mức cấp bù tiền 

miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên 

công lập và cơ sở giáo dục cộng lập thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; mức hỗ trợ 

học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ 

thông từ năm học 2025-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

14 
Nghị quyết số 49/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 quy định một số chính sách hỗ trợ bảo 

tồn, phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

15 
Nghị quyết số 53/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 quy định một số chính sách phát triển 

nông nghiệp thành phố Hà Nội (thực hiện khoản 2 Điều 32 của Luật Thủ đô). 

16 

Nghị quyết số 57/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 thay thế Nghị quyết 47/2024/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2024 của HĐND Thành phố về việc quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên 

địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm a khoản 2 Điều 28 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15) 

17 
Nghị quyết số 59/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 quy định cơ chế tài chính áp dụng đối 

với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao của thành phố Hà Nội. 

18 

Nghị quyết số 61/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 quy định mức giá dịch vụ cấp cứu ngoại 

viện và tỷ lệ đồng chi trả của người bệnh khi sử dụng dịch vụ cấp cứu ngoại viện của thành 

phố Hà Nội (thực hiện điểm c khoản 2 Điều 26 Luật Thủ đô). 

19 
Nghị quyết số 63/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và 

chính sách trợ giúp xã hội của thành phố Hà Nội. 

20 
Nghị quyết số 65/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 quy định một số nội dung, mức chi trong 

lĩnh vực thể thao thành tích cao của thành phố Hà Nội. 

21 

Nghị quyết số 76/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 quy định mức tiền phạt đối với một số 

hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn Thành phố 

(thực hiện khoản 1 Điều 33 Luật Thủ đô). 

22 
Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 27/01/2026 ban hành quy định về cơ chế, chính sách 

thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. 

II 

Quyết định quy phạm pháp luật của UBND Thành phố triển khai thi hành Luật thủ đô số 

39/2024/QH15 tiếp tục có hiệu lực (Theo quy định tại Quyết định số 2849/QĐ-UBND ngày 

06/6/2026 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội): 02 Quyết định 

1 
Quyết định số 22/2026/QĐ-UBND ngày 08/02/2026 về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ của Thủ đô. 

2 Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND ngày 07/5/2026 về cơ sở giáo dục chất lượng cao 
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